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BỘ NỘI VỤ 
HỘI ĐỒNG THI KIỂM ĐỊNH CHẤT 
LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ THI SỐ 01 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC 

 
Số lượng câu hỏi. 60 câu 
Thang điểm. 100 điểm 
Điểm trúng tuyển > 50 điểm 
Thời gian làm bài. 60 phút 

 

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn 

sau đây 

A. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; 

B. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thành viên khác của Chính phủ 

C. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trái với Hiến pháp, luật 

D. Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế; 

tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên; 

 

Câu 2. Nhiệm kỳ của Chính phủ. 

A. theo nhiệm kỳ của Quốc hội 

B. 05 năm 

C. theo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước 

D. 06 năm 

 

Câu 3. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo 

các mức như sau. 

 A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

 B. Chiến sĩ thi đua cơ sở 

 C. Cảnh cáo 

 D. Tất cả đều đúng 
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Câu 4. “Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của 

Nhà nước.” là 

 A. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 

 B. nguyên tắc trong thi hành công vụ 

 C. nguyên tắc trong hoạt động công vụ 

 D. Tất cả đều đúng 

 

Câu 5. Theo Luật tổ chức Chính phủ hiện hành. Xác định phương án đúng về 

Vị trí, chức năng của Chính phủ? 

A. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc 

hội. 

B. Chính phủ là cơ quan quyền hành nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc 

hội. 

C. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện luật pháp và quyền hành pháp, là cơ quan chấp 

hành của Quốc hội. 

D. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, luật pháp, là cơ quan chấp hành 

của Quốc hội 

 

Câu 6. Theo Luật tổ chức Chính phủ hiện hành. Chính phủ chịu trách nhiệm 

trước Quốc hội và báo cáo công tác trước cơ quan nào? 

A. Quốc hội 

B. Chủ tịch nước 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

 

Câu 7. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đơn vị hành chính cấp 

tỉnh được phân thành mấy loại? 

A. Bốn loại 

B. Ba loại 

C. Năm loại 

D. Hai loại 
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Câu 8. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thành phố Hồ Chí Minh là 

đơn vị hành chính cấp tỉnh loại gì? 

A. Loại III 

B. Đặc biệt 

C. Loại I 

D. Loại II 

 

Câu 9. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Xác định phương án 

sai về phạm vị điều chỉnh.  

A. Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

B. Luật này quy định trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật.  

C. Luật này quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức trong việc xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật.  

D. Không có phương án nào sai 

 

Câu 10. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quốc Hội sẽ ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật nào? 

A. Nghị quyết.  

B. Luật 

C. Bộ luật 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

 

Câu 11. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, các hành vi tham nhũng trong 

khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm hành vi nào sau đây? 

A. Tham ô tài sản 

B. Nhận hối lộ 

C. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 
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Câu 12. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, các hành vi tham nhũng trong 

khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm hành vi nào sau đây? 

A. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi 

B. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi 

C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

 

Câu 13. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban 

hành ..... để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

A. văn bản pháp luật 

B. văn bản hành chính 

C. Luật 

D. Hiến pháp 

 

Câu 14. Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là. 

A. đội quân tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam 

B. đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam 

C. đội tiên phong của Nhân dân và của dân tộc Việt Nam 

D. đội tiên phong của Dân tộc Việt nam 

 

Câu 15. Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với 

 A. Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

 B. công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

 C. Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

 D. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

 

Câu 16. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm 

tương ứng với ngạch cao hơn thì được. 

 A. đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch hoặc bổ nhiệm vào ngạch 

 B. đăng ký dự thi nâng ngạch 

 C. đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. 
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 D. xét nâng ngạch. 

 

Câu 17. Chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ là 

 A. Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối 

với người có tài năng. 

 B. Thủ tướng quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài 

năng trong hoạt động công vụ 

 C. Chính phủ có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng 

đối với người có tài năng. 

 D. Quốc hội quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài 

năng trong hoạt động công vụ 

 

Câu 18. Miễn nhiệm là việc. 

 A. công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa 

hết thời hạn bổ nhiệm. 

 B. cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ 

hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. 

 C. cán bộ, công chức không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết 

nhiệm kỳ. 

 D. cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ. 

 

Câu 19. Theo Luật tổ chức Chính phủ hiện hành. Xác định phương án sai về 

thành viên của Chính phủ? 

A. Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng Chính phủ, Các Phó Thủ tướng Chính phủ 

C. Mặt trận Tổ quốc- và Tổ chức chính trị-xã hội 

D. Không có phương án nào sai 

 

Câu 20. Theo Luật tổ chức Chính phủ hiện hành. Cơ cấu số lượng thành viên 

Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình cơ quan nào quyết định? 

A. Chủ tịch nước 

B. Quốc hội 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Bộ nội vụ 
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Câu 21. Theo Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đơn vị hành chính 

cấp huyện được phân thành mấy loại? 

A. Bốn loại 

B. Một loại 

C. Ba loại 

D. Hai loại 

 

Câu 22. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đơn vị hành chính cấp 

xã được phân thành mấy loại? 

A. Hai loại 

B. Bốn loại 

C. Ba loại 

D. Một loại 

 

Câu 23. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Xác định phương 

án sai về nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật? 

A. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.  

B. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm 

pháp luật trong hệ thống pháp luật.  

C. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật.  

D. Không có phương án nào sai 

 

Câu 24. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Xác định phương 

án sai về nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật? 

A. Bảo đảm tính minh bạch trong quy dinh của văn bản quy phạm pháp luật.  

B. Bảo đảm tính hợp hiện, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm 

pháp luật trong hệ thống pháp luật.  

c. Không có phương án nào sai 

D. Tuân thủ đúng hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật.  
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Câu 25. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào sau đây trong 

phòng, chống tham nhũng? 

A. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo 

thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, 

báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng 

C. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi 

tham nhũng 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

 

Câu 26. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, Công dân có quyền gì liên quan 

đến hành vi tham nhũng? 

A. Phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin 

B. Phát hiện, phản ánh 

C. Tố cáo, tố giác 

D. Báo tin 

 

Câu 27. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ làm việc theo chế độ. 

A. Tập trung dân chủ 

B. Tập thể, quyết định theo đa số 

C. Thủ trưởng 

D. Hội nghị 

 

Câu 28. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt 

động trong khuôn khổ. 

A. Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức 

B. Hiến pháp, pháp luật và quy định của tổ chức 

C. Pháp luật. 

D. Hiến pháp và pháp luật. 
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